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	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	
	Căn cứ:
	

	[bookmark: dc_1]- Điều 116, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;
[bookmark: dc_2]- Khoản 3 Điều 68 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
- Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
	Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;
        Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
      Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

· Trên cơ sở thống nhất của Bộ Nội vụ
	
- Cập nhật căn cứ theo văn bản pháp luật hiện hành của Chính phủ và của Bộ ngành về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với các công việc có tính chất đặc biệt; 



- Khoản 3 Điều 68 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định: các Bộ, ngành quản lý quy định cụ thể thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với các công việc có tính chất đặc biệt quy định tại Điều 116 của Bộ luật Lao động và khoản 1 Điều này sau khi thống nhất với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ)

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc phải thường trực 24/24 giờ tại cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu.

	
Quy định phạm vi điều chỉnh của Thông tư, bao gồm: quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc phải thường trực 24/24 giờ tại cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu đảm bảo tính bao quát và phù hợp với quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ

	
	[bookmark: _Toc203017443][bookmark: _Toc220408024][bookmark: _Toc294801462][bookmark: _Hlk215046330]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt tại cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu.
2. Người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt tại cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu, bao gồm:
a) Tại cửa hàng xăng dầu: cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng (bán lẻ xăng dầu; bán các sản phẩm hóa dầu, hàng hóa khác), cửa hàng phó, nhân viên nghiệp vụ.
b) Tại kho xăng dầu: lao động trực tiếp tham gia quy trình giao - nhận tại kho xăng dầu, nhân viên thường trực chữa cháy tại kho xăng dầu.

	
Quy định đối tượng áp dụng đối với người sử dụng lao động, người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt tại cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu.
        Phù hợp tính chất công viêc và thực tế bố trí hiện tại nhân sự tại cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu
 

	














Căn cứ Điều 63. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
	[bookmark: dieu_2]Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cửa hàng xăng dầu: là nơi trực tiếp tổ chức kinh doanh bán lẻ xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu và các dịch vụ tiện ích phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và các quy định của pháp luật để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
2. Kho xăng dầu: là hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bao gồm: tổ hợp nhà, công trình, hệ thống đường ống công nghệ, bể chứa và các hạng mục phụ trợ liên quan dùng để tiếp nhận, bảo quản, pha chế, xuất cấp các mặt hàng xăng dầu phục vụ kinh doanh thương mại và các hoạt động khác mà pháp luật không cấm.
3. Ca làm việc là khoảng thời gian làm việc của người lao động từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ cho đến khi bàn giao nhiệm vụ cho người khác, bao gồm: thời giờ làm việc và thời gian nghỉ giữa giờ.
4. Phiên làm việc là khoảng thời gian làm việc của người lao động được tính liên tục từ khi có mặt đến khi rời khỏi cửa hàng xăng dầu hoặc kho xăng dầu, không bao gồm thời gian đi đường.
Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi
	
- Các từ ngữ được dùng nhiều trong Thông tư, lặp lại được giải thích cụ thể












· Từ ngữ lặp lại đã được quy định trong Nghị định145/2020/NĐ-CP 

	

Căn cứ Điều 58, Điều 59 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động





Căn cứ Điều 64 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
	Điều 4. Tại cửa hàng xăng dầu
1. Thời giờ làm việc:
Các cửa hàng xăng dầu, tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức trực bán hàng kiêm trực an toàn cháy nổ (sau đây gọi chung là trực bán hàng) phù hợp, cụ thể như sau:
a) Trực bán hàng theo ca: thời gian trực bán hàng không quá 12 giờ/ca/ngày và không quá 60 giờ/tuần, trong đó thời gian trực tiếp bán hàng không quá 7 giờ/ca/ngày. 
 b) Trực bán hàng theo phiên: phiên trực bán hàng tối đa không quá 2 ngày. 
2. Thời giờ nghỉ ngơi: 
a) Nghỉ trong giờ làm việc: bố trí thời gian nghỉ ngắn và nghỉ giải lao linh hoạt trong thời gian chờ việc. 
b) Nghỉ chuyển ca, chuyển phiên làm việc: 
- Trực bán hàng theo ca: người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
- Trực bán hàng theo phiên: người lao động được nghỉ liên tục ít nhất bằng thời gian thực hiện phiên trực bán hàng trước khi chuyển sang phiên làm việc khác.
c) Nghỉ hằng tuần: theo đúng quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019.

	[bookmark: _Hlk229650676]  1. Thực tế tổ chức hoạt động, tổ chức lao động của các cửa hàng xăng dầu (CHXD) và kho xăng dầu (Kho XD như sau: (1) Môi trường CHXD và Kho XD là môi trường có các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao gây hỏa hoạn, cháy nổ, CHXD bán xăng dầu phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội, người lao động vừa phải làm việc vừa phải đảm bảo an ninh (tài sản, hàng hóa, tiền…), an toàn vệ sinh lao động, an toàn môi trường, trực phòng chống cháy nổ 24/24 giờ. (2) Điều kiện thực hiện công việc tại đa số CHXD chủ yếu ở mức bình thường, hao tốn thể lực, trí lực không cao, đa số CHXD có hệ số bận việc thấp, thời gian chờ việc nhiều (chờ khách hàng) cũng là thời giờ nghỉ ngơi của người lao động (đảm bảo thời giờ nghỉ ngơi trong thời gian chờ khách hàng). (3) Đặc thù các CHXD, Kho XD phân bổ khắp các vùng miền trên cả nước, đối với những CHXD ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, dọc quốc lộ, tỉnh lộ, khu công nghiệp người lao động di chuyển từ nhà đến địa điểm làm việc và ngược lại bằng phương tiện cá nhân mất nhiều thời gian trên đường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm khi tham gia giao thông trên đường nhất là khi đêm tối. (4) Bán mặt hàng thiết yếu nhưng khối lượng bán ra không đều, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: khách hàng, nhu cầu thay đổi theo mùa du lịch, mùa nông vụ, mùa thời tiết …. (5) Bán mặt hàng thiết yếu nên phải tuân thủ quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về khung giờ mở cửa bán hàng tối thiểu và thời gian bán hàng; giờ mở cửa, đóng cửa phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt của dân cư, đặc thù công việc của khách hàng ở địa phương. (6) Công việc tại CHXD và một số công việc tại Kho XD phải thường trực 24/24 giờ, tuy nhiên thực tế nhiều CHXD và một số công việc tại Kho XD không thể tổ chức làm việc theo ca bình thường (3 ca 4 kíp…) có hệ số bận việc thấp, thời gian chờ việc, chờ khách hàng nhiều, nhiều khoảng thời gian doanh số rất ít nếu bố trí ca bình thường sẽ gặp khó khăn trong bố trí, tuyển dụng nhân sự, số người làm việc nhiều mà không hiệu quả. (7) Khi khảo sát thực tế, phần lớn người lao động (88% số người khảo sát) đều có nhu cầu được áp dụng thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi linh hoạt để phù hợp với thực tế hoạt động của CHXD, Kho XD và thuận lợi cho sinh hoạt và làm việc của người lao động.
[bookmark: _Hlk229658859][bookmark: _Hlk229658255]2. Quy định trực bán hàng theo ca với thời gian trực bán hàng không quá 12 giờ/ca/ngày là phù hợp đối với tất cả các loại hình tổ chức lao động tại CHXD, cụ thể như sau:
(1) Đối với các CHXD ở khu vực nội đô các tỉnh, thành phố, khu đông dân cư, sản lượng bán hàng lớn: Do lượng khách hàng nhiều và nhu cầu khách hàng cao, các CHXD này áp dụng tổ chức lao động theo ca với thời gian trực bán hàng là 8 giờ/ca/ngày, một số CHXD đông khách hàng, bán cho xe máy nhiều áp dụng tổ chức lao động theo ca, kíp với thời gian trực bán hàng dưới 8 giờ/ca/ngày (ca 6 giờ, ca gẫy, lệch ca) để đảm bảo sức khỏe cho người lao động (thực tế nhiều CHXD đang thực hiện) là phù hợp.
[bookmark: _Hlk229658524](2) Đối với các CHXD ở khu vực xa nội đô, dọc trục quốc lộ, tỉnh lộ: Tùy theo địa điểm CHXD, thực tế nhu cầu khách hàng, nơi cư trú của người lao động,CHXD sẽ áp dụng tổ chức lao động theo ca với thời gian trực bán hàng là 8 giờ/ca/ngày, hoặc không quá 12 giờ/ca/ngày là phù hợp. 
(3) Đối với các CHXD ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn miền núi, khu vực biên giới, khu vực ít dân cư (thường có sản lượng bán hàng thấp): Tùy theo địa điểm CHXD, thực tế nhu cầu khách hàng, hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương, nơi cư trú của người lao động, CHXD sẽ áp dụng tổ chức lao động theo ca với thời gian trực bán hàng không quá 12 giờ/ca/ngày là phù hợp. 
	3. Quy định trực bán hàng theo phiên: phiên trực bán hàng tối đa không quá 2 ngày. 
Đối với các CHXD ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn miền núi, khu vực biên giới, khu vực ít dân cư, nơi cư trú của người lao động cách xa CHXD, áp dụng tổ chức lao động theo phiên là phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động (giảm thiểu thời gian đi lại, hạn chế rủi ro khi tham gia giao thông, thuận lợi trong công việc và sinh hoạt). 
[bookmark: _Hlk229661234]4. Đảm bảo hài hòa lợi ích của người sử dụng lao động, người lao động và xã hội:
(1) Người sử dụng lao động có quy định của pháp luật về lao động phù hợp với đặc thù của ngành nghề kinh doanh để tổ chức bố trí, sử dụng hợp lý lực lượng lao động phù hợp với thực tế doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả SXKD.  
(2) Lợi ích đối với người lao động:
- Đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động (nhiều CHXD sản lượng thấp, việc bố trí, sắp xếp, sử dụng lao động hợp lý sẽ đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động).
- Giảm thiểu thời gian đi lại cho người lao động; giảm thiểu rủi ro, nguy hiểm cho người lao động khi tham gia giao thông trên đường nhất là khi đêm tối.
- Thuận lợi hơn cho sinh hoạt và làm việc của người lao động.
- Doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả SXKD sẽ có điều kiện để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
	(3) Lợi ích đối với xã hội: Sử dụng lực lượng lao động hợp lý sẽ giảm thiểu gia tăng chi phí tiền lương, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, không làm gia tăng giá bán xăng dầu, kéo theo gia tăng giá bán các hàng hóa, dịch vụ khác của xã hội.


	
Căn cứ Điều 58, Điều 59 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động




[bookmark: _GoBack]Căn cứ Điều 64 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
	Điều 5. Tại kho xăng dầu
1. Thời giờ làm việc:
a) Đối với nhân viên thường trực chữa cháy tại các kho xăng dầu: bố trí trực theo phiên trực 1 ngày, nghỉ 1 ngày kế tiếp.
b) Đối với lao động trực tiếp tham gia quy trình giao - nhận tại kho xăng dầu: bố trí thời giờ làm việc linh hoạt tuỳ thuộc vào nhu cầu khách hàng, đảm bảo giờ trực giao nhận không quá 12 giờ/ngày và không quá 60 giờ/tuần, trong đó tổng giờ giao nhận thực tế không quá 48 giờ/tuần. 
2. Thời giờ nghỉ ngơi: 
a) Nghỉ trong giờ làm việc: bố trí thời gian nghỉ ngắn và nghỉ giải lao linh hoạt trong thời gian chờ việc. 
b) Nghỉ chuyển ca, chuyển phiên làm việc: 
- Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
- Trực theo phiên: người lao động được nghỉ liên tục ít nhất bằng thời gian thực hiện phiên trực trước khi chuyển sang phiên làm việc khác.
c) Nghỉ hằng tuần: theo đúng quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019.

	

1. Trên cơ sở kết quả khảo sát tại 04 Kho xăng dầu (02 miền Bắc, 01 miền Trung, 01 miền Nam), công việc giao nhận xăng dầu: i) chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khó dự báo trước (giao thông, lượng khách hàng, quyết định của lái xe, lái tàu…); ii) thực hiện giờ bắt đầu ngày làm việc cố định, giờ kết thúc phụ thuộc vào khách hàng; iii) thời gian chờ khách lớn.
2. Căn cứ đề xuất mức thời gian bố trí thời giờ làm việc linh hoạt tuỳ thuộc vào nhu cầu khách hàng, đảm bảo giờ trực giao nhận không quá 12 giờ/ngày và không quá 60 giờ/tuần, trong đó tổng giờ giao nhận thực tế không quá 48 giờ/tuần: theo thực tế khảo sát các Kho xăng dầu đang thực hiện./.
      Các đối tượng đã và đang bố trí thời giờ làm việc này để phù hợp công việc, và quy định của nhà nước, đã thỏa thuận với người lao động trước khi vào làm việc, tùy địa điểm của kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu…


	
	[bookmark: dieu_11]Điều 6. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 
1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể ca làm việc và phiên làm việc của người lao động trong Nội quy lao động và thông báo cho người lao động trước khi đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.
2. Hằng năm, trước ngày 15 tháng 01 báo cáo Bộ Công Thương tình hình thực hiện Thông tư này và báo cáo đột xuất trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
	


         Quy định rõ trách nhiệm người sử dụng lao động, người lao động và của Bộ Công Thương trong tổ chức thực hiện.


       Quy định về chế độ báo cáo theo quy định

	
	[bookmark: dieu_12]Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2026.
2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện các quy định tại Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

	

Quy định về ngày hiệu lực thi hành và trách nhiệm, giám sát kiểm tra, sửa đổi, bổ sung nội dung (nếu có)
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